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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 
QUẬN NAM TỪ LIÊM 
THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

 
 

Bản án số: 99/2024/HSST 
Ngày: 15/4/2024 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 
 

 

 
NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 
 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN NAM TỪ LIÊM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
 

 - Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Chu Thành Công; 
- Các Hội thẩm nhân dân: Ông Trần Quốc Sơn; 
                                          Bà Trần Thị Oanh. 
 

Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Mai Tâm - Thư ký Tòa án nhân dân 
quận Nam Từ Liêm.    

        
Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm tham gia phiên toà:  
Bà Bùi Hoàng Thủy - Kiểm sát viên. 
 
 

Ngày 15/4/2024, tại Trụ sở Toà án nhân dân quận Nam Từ Liêm, TP Hà 
Nội xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 44/2024/HSST ngày 15 
tháng 3 năm 2024, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 71/2024/QĐXXST-
HS ngày 02 tháng 4 năm 2024 đối với bị cáo:  

 
Nguyễn Hữu Tướng, sinh năm 1991; Giới tính: Nam; Nơi ĐKHKTT: 

Xóm 5 thôn Yên Vĩnh, xã Dạ Trạch, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên; Nghề 
nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa: 11/12; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: 
Việt Nam; Tôn giáo: Không; Con ông: Nguyễn Hữu Minh; Con bà: Nguyễn Thị 
Bằng. 

 
Tiền sự: Không;  
 
Tiền án:  
 
- Tại Bản án số 415/2016/HSST ngày 29/12/2016 của Tòa án nhân dân thị 

xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương, xử phạt 12 tháng tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm 
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chiếm đoạt tài sản, thời hạn tù tính từ ngày 29/9/2016” (Trị giá tài sản 14.000.000 
đồng). Chấp hành xong hình phạt tù ngày 29/9/2017.  

 
- Tại Bản án số 42/2020/HSST ngày 12/5/2020 của Tòa án nhân dân quận 

Hà Đông, Hà Nội, xử phạt 24 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản, thời hạn tù tính từ 
ngày 11/01/2020” (Trị giá tài sản 30.000.000 đồng; Phạm tội ngày 05/7/2019, 
07/12/2019, 26/12/2019). Chấp hành xong hình phạt tù ngày 11/01/2022. Theo 
Danh chỉ bản số 1029 lập ngày 11/12/2023 tại Công an quận Nam Từ Liêm. 

 
Bị cáo bị bắt quả tang và bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 30/11/2023 hiện 

đang tạm giam tại Trại tạm giam số 1 - Công an TP Hà Nội - Có mặt tại phiên 
tòa.  

 
Bị hại: Anh Phạm Văn Việt, sinh năm 2001; Địa chỉ: Tổ dân phố số 2 

nông trường Phong Hải, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai - Vắng mặt tại phiên 
tòa. 

 
NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 
 

 Bị cáo Nguyễn Hữu Tướng bị Viện kiểm sát nhân dân quận Nam Từ 
Liêm truy tố về hành vi phạm tội như sau:  

 
Nguyễn Hữu Tướng do thiếu tiền tiêu xài cá nhân nên đã nảy sinh ý định 

đi trộm cắp tài sản lấy tiền chi tiêu. Ngày 28/11/2023, Tướng gọi điện rủ bạn xã 
hội tên “Thưởng” (hiện không xác định được) đi trộm cắp tài sản, “Thưởng” 
đồng ý. Đến khoảng 13 giờ ngày 29/11/2023, “Thưởng” sử dụng xe máy  
(kiểu dáng Honda Wave Alpha) chở theo Tướng đi loanh quanh trên điạ bàn một 
số tuyến đường thuộc quận Nam Từ Liêm để tìm tài sản trộm cắp, khi đến khu 
vực sảnh tòa I2, khu đô thị Vinhomes Smart City, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà 
Nội, Tướng phát hiện thấy chiếc xe Honda Wave màu trắng, BKS: 24B1-429.13 
của anh Phạm Văn Việt để không có ai trông giữ nên đã bảo “Thưởng” ở ngoài 
cảnh giới, còn Tướng đi vào và dùng vam phá khóa (đã chuẩn bị từ trước) để 
phá khóa xe nhưng do chìa khóa xe có 4 cạnh, Tướng không phá được nên 
Tướng đã lấy xe dắt đi ra ngoài. Khi Tướng dắt xe di chuyển được khoảng 10m 
thì bị bảo vệ khu đô thị phát hiện, bắt giữ cùng tang vật và trình báo Công an 
phường Tây Mỗ, đối tượng “Thưởng” thấy Tướng bị bắt nên đã bỏ chạy thoát. 

 
Vật chứng thu giữ: 01 xe máy nhãn hiệu Honda Wave Alpha, màu trắng - 

đen, BKS: 24B1-429.13 (Số khung: Y619698, số máy: 3419838); 01 vam cùng 
01 đầu khẩu 8 bằng kim loại; 01 Điện thoại di động nhãn hiệU Redmi A2 màu 
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đen (Số Imei1: 860386060656321, số Imeil2: 860386060656339), gắn sim số 
0377695260. 

 
Tại bản Kết luận định giá tài sản số 280/KLĐGTS ngày 07/12/2023 của 

Hội đồng định giá tài sản trong Tố tụng hình sự quận Nam Từ Liêm, xác định:       
 
“Chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Wave Alpha, màu trắng - đen, BKS: 

24B1-429.13, số khung: Y619698, số máy: 3419838, đăng ký lần đầu ngày 
10/5/2013, đã qua sử dụng, có trị giá 9.000.000 đồng”. 

 
Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Hữu Tướng khai nhận hành vi phạm tội của 

mình như đã nêu trên và khai trước đó vào khoảng đầu tháng 11/2023, Tướng và 
Thưởng đã trộm cắp được một chiếc xe gắn máy nhãn hiệu Honda Wave Alpha 
(Không nhớ BKS) tại khu vực tòa nhà S205, khu đô thị Vinhomes Smart City, 
Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Sau khi trộm cắp xe, Tướng và Thưởng đem 
bán cho một người đàn ông lạ mặt tại khu vực Công viên Nghĩa Đô với giá 
6.000.000 đồng. Tướng chia cho Thưởng số tiền 2.000.000 đồng, 4.000.000 
đồng còn lại, Tướng đã tiêu xài cá nhân hết. 

 
Đối với hành vi trộm cắp chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Wave Alpha của 

Tướng với Thưởng vào đầu tháng 11/2023. Cơ quan điều tra đã tiến hành dẫn 
giải Tướng đi xác định vị trí trộm cắp và vị trí bán chiếc xe. Kết quả xác định 
Công an phường Tây Mỗ không tiếp nhận trình báo nào về việc mất trộm chiếc 
xe máy nhãn hiệu Honda Wave Alpha màu trắng tai khu vực tòa nhà S205, khu 
đô thị Vinhomes Smart City, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội. 

 
Đối với nam thanh niên tên là “Thưởng”, quá trình điều tra, Tướng khai 

Thưởng là đối tượng chạy xe ôm tại khu vực công viên Nghĩa Đô, sử dụng số 
điện thoại 0866721715, thường mặc đồng phục Bee và đi xe máy Honda Wave 
Alpha màu đen có biển số đầu là 99. Cơ quan điều tra đã tiến hành rà soát nhưng 
không phát hiện người có đặc điểm như trên. Ngày 01/02/2024, Cơ quan Cảnh 
sát điều tra – Công an quận Nam Từ Liêm đã gửi Công văn số 607/YC-
CQĐT(ĐTTH) đến Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội, đề nghị cung 
cấp thông tin nhân thân, bản kê chi tiết cuộc gọi đến và đi của số thuê bao 
0866721715 (Là số điện thoại của Thưởng) nhưng hết thời hạn điều tra vụ án, 
do chưa nhận được kết quả trả lời nên ngày 23/02/2024, Cơ quan điều tra đã ra 
Quyết định số 1032/YC-CQĐT(ĐTTH) tách các tài liệu liên quan đến hành vi 
của đối tượng “Thưởng” trong vụ án để tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý sau. 

 
Đối với chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Wave Alpha, màu trắng - đen, 

BKS: 24B1-429.13, quá trình điều tra xác định: Xe có số khung, số máy là số 
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nguyên thủy, xe không có trong cơ sở dữ liệu xe vật chứng và xe đứng tên chủ 
sở hữu là anh Nguyễn Văn Long (Sinh năm 1992, HKTT: Tổ 4, phường Sapa, 
thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai). Tại cơ quan điều tra, anh Long khai mua chiếc xe 
máy trên vào năm 2013, sử dụng một thời gian thì bán cho một người không 
quen biết. Do không phải chủ sở hữu xe nên anh Long không có yêu cầu, đề 
nghị gì liên quan đến chiếc xe. Anh Phạm Văn Việt khai đã mua chiếc xe máy 
trên của một người không quen biết với giá 12.500.000 đồng. Ngày 21/02/2024, 
Cơ quan điều tra đã ra quyết định xử lý vật chứng và tiến hành trao trả cho anh 
Phạm Văn Việt chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Wave Alpha, màu trắng - đen, 
BKS: 24B1-429.13. Anh Việt đã nhận lại tài sản và không có yêu cầu bồi 
thường về dân sự. 

 
Tại bản Cáo trạng số 43/CT-VKSNTL, ngày 12/3/2024 Viện kiểm sát 

nhân dân quận Nam Từ Liêm đã quyết định truy tố bị cáo Nguyễn Hữu Tướng 
về tội “Trộm cắp tài sản” theo điểm g khoản 2 Điều 173 Bộ luật hình sự. 

 
Tại phiên tòa:  
 
- Bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình, xác nhận Cáo 

trạng của Viện kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm truy tố là đúng với hành 
vi mà bị cáo đã thực hiện và đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình 
phạt cho bị cáo. 

 
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm giữ nguyên quyết 

định của bản cáo trạng đã truy tố, sau khi phân tích chất mức độ hành vi phạm 
tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, đề nghị Hội đồng xét 
xử áp dụng điểm g khoản 2 Điều 173, điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 38 Bộ luật 
hình sự, xử phạt bị cáo Tướng mức án từ 30 đến 36 tháng tù. 

 
Về vật chứng:  
 
- Tịch thu tiêu huỷ 01 vam cùng 01 đầu khẩu 8 bằng kim loại.  
 
- Tịch thu sung quỹ Nhà nước 01 Điện thoại di động nhãn hiệu Redmi A2 

màu đen. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 
 

Lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên toà phù hợp với lời khai của bị cáo 
tại cơ quan điều tra, phù hợp với lời khai của người bị hại, cùng các tài liệu 
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chứng cứ khác đã thu thập được có trong hồ sơ vụ án, Hội đồng xét xử có đủ cơ 
sở để kết luận:  

 
[1] Khoảng 13 giờ ngày 29/11/2023, tại khu vực trước tòa nhà I2, khu đô 

thị Vinhomes Smart City, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nguyễn Hữu Tướng 
đã có hành vi lén lút chiếm đoạt 01chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Wave Alpha, 
màu trắng - đen, BKS: 24B1-429.13, trị giá 9.000.000 đồng của anh Phạm Văn 
Việt. 

 
Vật chứng đã thu hồi trả lại cho người bị hại là anh Phạm Văn Việt, anh 

Việt đã nhận lại tài sản và không có yêu cầu bồi thường gì về dân sự.  
 
[2] Hành vi trên của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành Tội Trộm cắp tài sản, 

Bị cáo chưa được xoá án tích tại hai bản án số 415/2016/HSST ngày 29/12/2016 
của Tòa án nhân dân thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương và chưa được xoá án tích tại 
bản án số 42/2020/HSST ngày 12/5/2020 của Tòa án nhân dân quận Hà Đông, TP 
Hà Nội, lần phạm tội này đối với bị cáo thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm, 
nên buộc bị cáo phải chịu trách nhiệm hình hình sự theo quy định tại điểm g 
khoản 2 Điều 173 Bộ luật hình sự.  

 
[3] Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến 

quyền sở hữu tài sản của người khác, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã 
hội, gây tâm lý bất an trong quần chúng nhân dân. Bị cáo đã hai lần bị đưa ra xét 
xử, bị cáo không lấy đó làm bài học để tu dưỡng bản thân mà còn tiếp tục phạm 
tội, do đó đối với bị cáo cần phải lên một mức án tương xứng với hành vi phạm 
tội của bị cáo đã gây ra và cần phải tiếp tục cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã 
hội một thời gian để giáo dục đối với bị cáo. 

 
Tuy nhiên, khi lượng hình Hội đồng xét xử cũng xém xét, quá trình điều 

tra và tại phiên tòa, bị cáo khai báo thành khẩn, thể hiện thái độ ăn năn hối cải 
về hành vi phạm tội của mình, do vậy bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách 
nhiệm hình sự theo quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự để giảm 
nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo. 

 
[4] Về trách nhiệm dân sự: Người bị hại anh Phạm Văn Việt đã nhận lại 

tài sản và không có yêu cầu bồi thường gì về dân sự nên Tòa không xét. 
 
[5] Về xử lý vật chứng: Quá trình điều tra cơ quan điều tra có thu giữ 01 

vam cùng 01 đầu khẩu 8 bằng kim loại; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Redmi 
A2 màu đen (Số Imei1: 860386060656321, số Imeil2: 860386060656339) gắn 
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sim số 0377695260 do 01 vam cùng 01 đầu khẩu 8 bằng kim loại là công cụ 
phạm tội bị cáo dùng để phá ổ khoá xe máy nên cần tịch thu tiêu huỷ. 

 
01 chiếc điện thoại bị cáo dùng để liên lạc với đối tượng Thưởng có liên 

quan đến hành vi phạm tội nên cần tịch thu sung quỹ Nhà nước. 
 
 Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Hữu Tướng khai nhận vào khoảng đầu 

tháng 11/2023, Tướng và Thưởng đã trộm cắp được một chiếc xe gắn máy nhãn 
hiệu Honda Wave Alpha tại khu vực tòa nhà S205, khu đô thị Vinhomes Smart 
City, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Sau khi trộm cắp xe, Tướng và Thưởng 
đem bán cho một người đàn ông lạ mặt tại khu vực Công viên Nghĩa Đô với giá 
6.000.000 đồng. Tướng chia cho Thưởng số tiền 2.000.000 đồng, 4.000.000 
đồng còn lại, Tướng đã tiêu xài cá nhân hết. Đối với đối tượng tên là Thưởng 
như bị cáo khai do cơ quan điều tra đã ra Quyết định số 1032/YC-CQĐT tách 
các tài liệu liên quan đến hành vi của đối tượng “Thưởng” trong vụ án để tiếp 
tục xác minh, làm rõ và xử lý sau nên Hội đồng xét xử không xét. 
 

 [6] Về đề nghị của đại diện Viện kiểm sát đối với vụ án: Tại phiên tòa, 
đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng mức án đối với bị cáo là 
phù hợp với tính chất mức độ hành vi phạm tội của bị cáo. 

 
[7] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra, Điều tra viên, 

Công an quận Nam Từ Liêm, Viện kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm, Kiểm 
sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình 
tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Tại quá trình điều tra, bị 
cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan 
tiến hành tố tụng, do đó các hành vi quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố 
tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

 
[8] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật.  
 
Vì các lẽ trên; 
                                            
                                          QUYẾT ĐỊNH: 
 
1. Tuyên bố bị cáo Nguyễn Hữu Tướng phạm tội Trộm cắp tài sản. 

 
2. Căn cứ điểm g khoản 2 Điều 173, điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 38 Bộ 

luật hình sự: 
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- Xử phạt bị cáo Nguyễn Hữu Tướng 36 tháng tù, thời hạn chấp hành hình 
phạt tù tính từ ngày 30/11/2023. 

 
3. Về trách nhiệm dân sự, xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo. 

Căn cứ Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106, khoản 2 Điều 136, Điều 331, Điều 
333, Điều 337 Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 
ngày 31/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm thu, nộp, quản lý và sử dụng 
án phí lệ phí Tòa án: 

 
3.1. Trách nhiệm dân sự: Không. 
 
3.2. Vật chứng vụ án: Tịch thu tiêu huỷ 01 vam cùng 01 đầu khẩu 8 bằng 

kim loại. 
 
3.3. Tịch thu sung quỹ Nhà nước 01 điện thoại di động nhãn hiệu Redmi 

A2 màu đen, số Imei1: 860386060656321, số Imeil2: 860386060656339) có 
gắn một sim (Theo Biên bản giao nhận vật chứng số 138 ngày 13 tháng 3 năm 
2024 giữa Công an quận Nam Từ Liêm và Chi cục Thi hành án dân sự quận 
Nam Từ Liêm). 

 
3.4. Bị cáo Nguyễn Hữu Tướng phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ 

thẩm. 
 

 3.5. Án xử sơ thẩm công khai, bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong 
hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Bị hại vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng 
cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc ngày bản 
án được niêm yết theo quy định của pháp luật. 
  

                           
Nơi nhận:  
- Bị cáo, bị hại;  
- TT lý lịch Sở Tư pháp Hà Nội; 
- VKSNDQ Nam Từ Liêm;  
- VKSND TP Hà Nội; 
- TAND TP Hà Nội; 
- Công an Q Nam Từ Liêm; 
- Chi cục THADSQ Nam Từ Liêm; 
- Lưu HS - VP 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà 

 
 
 
 

 
 Chu Thành Công 

    

 
 
 
 
 


